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Việc học ngoại ngữ qua thiết bị di động (MALL) ngày càng 

được ưa chuộng trong các trường đại học Việt Nam, song tác động 

của yếu tố giới đến mức độ sử dụng vẫn ít được khảo sát hệ thống. 

Nghiên cứu này nhằm lấp khoảng trống đó bằng cách kiểm định 

mức ảnh hưởng của bốn thành phần trong mô hình UTAUT - kỳ 

vọng hiệu suất, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội và điều kiện 

thuận lợi - đối với ý định hành vi (BI) và hành vi sử dụng thực tế 

(UB) của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu thu thập 

từ 383 bảng hỏi hợp lệ và được phân tích bằng Smart PLS 3 kết 

hợp SPSS. Kết quả cho thấy BI là biến dự báo mạnh mẽ UB 

(β = 0.746; p < 0.001), trong đó ảnh hưởng xã hội giữ vai trò tiên 

quyết trong hình thành BI (β = 0.304). Phép kiểm t độc lập không 

phát hiện khác biệt đáng kể về giới trong UB (p = 0.480), gợi ý 

khoảng cách số giữa nam và nữ đã thu hẹp trong bối cảnh đô thị. 

Phát hiện này mở rộng khung UTAUT khi xác nhận sức nặng của 

yếu tố xã hội đối với việc duy trì MALL tại Việt Nam. Về thực 

hành, giảng viên nên thiết kế hoạt động học theo nhóm, tận dụng 

sức mạnh cộng đồng và bảo đảm kết nối ổn định hơn là chỉ tập 

trung cải tiến giao diện ứng dụng.  

ABSTRACT 

Mobile Assisted Language Learning (MALL) has 

flourished across Vietnamese universities, yet the role of gender in 

shaping its uptake remains largely unexamined. Addressing this 

gap, the present study explores how the core constructs of the 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

- performance expectancy, effort expectancy, social influence, and 

facilitating conditions - drive Behavioural Intention (BI) and, 

ultimately, actual MALL use among undergraduates in 

Ho Chi Minh City. A total of 383 valid responses were collected 

through a campus-wide survey. Quantitative analysis was 

conducted using SmartPLS 3 for structural modeling and SPSS for 

descriptive and inferential statistics. Results reveal that BI is a 

powerful predictor of usage behaviour (β = 0.746, p < 0.001), 
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while social influence emerges as the strongest antecedent of BI 

(β = 0.304). An independent samples t-test indicates no significant 

gender difference in usage (p = 0.480), suggesting that the digital 

gender divide is narrowing in this urban context. These findings 

extend UTAUT by highlighting the significant influence of social 

factors in sustaining MALL engagement within Vietnamese 

higher education. For practitioners, the study recommends 

designing peer-driven, community-focused activities and ensuring 

seamless connectivity, rather than relying solely on interface 

enhancements, to cultivate long-term adoption.  

1. Giới thiệu

Trong thập niên vừa qua, nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong môi trường đại học Việt Nam 

tăng nhanh song song với tốc độ hội nhập kinh tế của đất nước (Nguyen & Chu, 2021). Bên 

cạnh các chương trình tín chỉ chính khóa, sinh viên ngày càng tìm đến những giải pháp học tập 

linh hoạt hơn - đặc biệt là các ứng dụng MALL. Tuy nhiên, thành công của MALL không chỉ 

nằm ở việc “có thiết bị” mà còn phụ thuộc vào cách sinh viên thực sự khai thác và duy trì công 

cụ trong lộ trình rèn luyện ngoại ngữ (Zou & ctg., 2020).  

Các nghiên cứu quốc tế gần đây khẳng định hiệu quả của MALL trong mở rộng vốn từ, 

cải thiện phát âm và nâng cao động lực tự học (Dağdeler & ctg., 2020; Ma & ctg., 2022; 

Shadiev & ctg., 2020; Zou & ctg., 2020). Dù vậy, kết quả tại từng địa phương vẫn rất khác nhau 

do ảnh hưởng của văn hóa học tập, cơ sở hạ tầng và đặc điểm nhân khẩu học. Tại Việt Nam, 

phần lớn công trình mới dừng ở mô tả mức độ hài lòng hoặc nhận thức lợi ích, chưa đi sâu vào 

cơ chế hình thành ý định (Behavioral Intention - BI) rồi chuyển hóa thành hành vi sử dụng 

(Usage Behavior - UB). Khoảng trống này càng rõ khi xem xét yếu tố giới tính - biến kiểm soát 

vốn được gợi ý trong các mô hình chấp nhận công nghệ nhưng thường bị bỏ qua hoặc chỉ phân 

tích sơ bộ. Nghiên cứu của Yu (2019) cho thấy nữ sinh có xu hướng chăm chỉ luyện tập trên ứng 

dụng hơn nam sinh, trong khi kết quả của Hılao và Wichadee (2017) lại không phát hiện lệch 

biệt đáng kể. Sự không thống nhất này đặt ra câu hỏi: liệu trong bối cảnh đại học tại Thành 

phố Hồ Chí Minh - nơi hạ tầng mạng di động đã khá hoàn thiện và khối lượng nhiệm vụ học 

tiếng Anh qua app ngày một tăng - nam và nữ sinh có thật sự hành xử khác nhau với MALL?  

Để giải đáp, nghiên cứu này kế thừa mô hình UTAUT (Venkatesh & ctg., 2003) với bốn 

biến cốt lõi nhằm đo lường mức độ tác động của từng yếu tố đến ý định sử dụng MALL và kiểm 

định sức mạnh của BI trong dự báo hành vi sử dụng thực tế, đặc biệt là khám phá sự khác biệt 

giới tính trong UB. Việc tập trung vào bối cảnh đại học Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho 

phép phản ánh bức tranh thị trường lao động đòi hỏi tiếng Anh cao và sự cạnh tranh mạnh mẽ 

giữa các ứng dụng học ngoại ngữ.  

Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá cơ chế chuyển đổi từ ý định sang hành vi 

MALL trong điều kiện hạ tầng di động đang bão hòa. Đặc biệt là làm rõ vai trò của giới tính 

bằng phân tích kiểm định độc lập trên mẫu 383 sinh viên không chuyên ngữ. Từ đó đưa ra hàm 

ý cho giảng viên và nhà quản lý chương trình về cách thiết kế hoạt động MALL thân thiện, duy 

trì động lực dài hạn mà không tốn thêm chi phí phần cứng. Qua đó, nhóm tác giả kỳ vọng góp 

thêm góc nhìn địa phương cho kho tàng nghiên cứu MALL, đồng thời cung cấp căn cứ khoa 

học giúp các trường đại học điều chỉnh chiến lược dạy học tiếng Anh trong kỷ nguyên số. 
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2. Cơ sở lý thuyết  

2.1. Học ngôn ngữ bằng thiết bị di động (MALL) 

Thuật ngữ MALL được sử dụng để chỉ những hoạt động học ngôn ngữ có sự tham gia của 

thiết bị di động (Darsih & Asikin, 2020). Việc dạy và học ngoại ngữ đang ngày càng trở nên linh 

hoạt và đa dạng nhờ vào sự phổ biến rộng rãi của các thiết bị di động thông minh (Shadiev & ctg., 

2020). Sự xuất hiện của điện thoại thông minh và máy tính bảng không chỉ tạo điều kiện cho việc 

tiếp cận tài nguyên học tập mọi lúc - mọi nơi, mà còn góp phần mở rộng khả năng tương tác giữa 

giảng viên và người học kể cả ở những khu vực xa xôi (Elshahawy, 2020). Nghiên cứu của 

Dağdeler và cộng sự (2020) đã chỉ ra tiềm năng của việc ứng dụng công nghệ di động để hỗ trợ 

dạy tiếng Anh ở nhiều quốc gia nơi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Bên cạnh việc mang 

lại sự linh hoạt về không gian và thời gian học tập, MALL còn mở rộng cơ hội tương tác và phối 

hợp giữa người học và giảng viên trong quá trình phát triển kỹ năng ngôn ngữ (Vu, 2020). Người 

học có thể tự do lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp với năng lực bản thân đồng thời vẫn 

đảm bảo được tính kết nối với cộng đồng học tập (Darsih & Asikin, 2020). 

2.2. Mô hình lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT)   

Một trong những điểm nổi bật của UTAUT là tính toàn diện trong việc giải thích hành 

vi người dùng khi tiếp cận công nghệ mới (Dwivedi & ctg., 2019). Trong UTAUT, bốn yếu tố 

cốt lõi là kỳ vọng về hiệu suất (PE), kỳ vọng nỗ lực (EE), ảnh hưởng xã hội (SI) và điều kiện 

thuận lợi (FC), được xem là nền tảng để xác định ý định hành vi (BI) - tức mức độ một cá nhân 

dự định sử dụng công nghệ, và hành vi người dùng (UB) - mức độ thực tế mà họ áp dụng công 

nghệ đó (Venkatesh & ctg., 2012). Trong bối cảnh MALL, UTAUT cung cấp khuôn khổ phân 

tích nhằm xem xét động lực và rào cản trong việc sử dụng ứng dụng di động phục vụ học tiếng 

Anh. Các nhà nghiên cứu có thể đánh giá chi tiết những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hành vi và ý 

định sử dụng MALL, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiếng 

Anh trong môi trường đại học. 

2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước 

Nghiên cứu của Alghazi và cộng sự (2021) đã mở rộng mô hình UTAUT bằng cách đưa 

thêm các yếu tố kỹ thuật như tính di động, thiết kế giao diện và tính linh hoạt. Từ đó phân tích 

tác động của các yếu tố này lên ý định và hành vi sử dụng thiết bị di động trong học tập. Kết 

quả cho thấy không chỉ các biến truyền thống (PE, EE, SI, FC) mà còn các yếu tố kỹ thuật đóng 

vai trò then chốt, làm gia tăng đáng kể mức độ sẵn sàng của người học. 

Lin và Lin (2019) đã tiến hành nghiên cứu về mức độ chấp nhận của người học đối với 

môi trường học tập cộng tác có hỗ trợ tính năng nhận biết mạng xã hội (SNA). Đây là một cơ 

chế được cho là có khả năng thúc đẩy hiệu quả hợp tác trực tuyến. Dựa trên khung lý thuyết 

UTAUT, họ đã mở rộng mô hình bằng cách đưa thêm yếu tố SNA để xác định cách thức cơ chế 

này ảnh hưởng đến BI và UB hệ thống học tập. Kết quả chỉ ra rằng tính năng SNA làm gia tăng 

đáng kể tác động của SI lên BI, đồng thời giảm tầm quan trọng của các yếu tố truyền thống như 

PE hay EE. Nghiên cứu này cũng khẳng định tầm quan trọng của việc xem xét sự tương tác giữa 

công nghệ và hành vi người dùng để nâng cao hiệu suất học tập.  

Wu (2023) đã nhấn mạnh vai trò của động lực nội tại, sự tự tin vào năng lực cá nhân 

(self-efficacy) và nhận thức về tính hữu ích của nền tảng học trực tuyến. Ông nhấn mạnh sự cần 

thiết của các yếu tố xã hội, bao gồm hỗ trợ từ giảng viên và tương tác với bạn học. Kết quả cho 

thấy, khi người học cảm nhận được tính linh hoạt và tương thích cao giữa nhu cầu học tiếng 

Anh, họ có xu hướng tham gia tích cực và duy trì hành vi học tập bền vững.  
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Hầu hết các công trình liên quan (Lin & Lin, 2019; Rahaman & ctg., 2022; Wu, 2023) 

vẫn chủ yếu tập trung vào khung lý thuyết chấp nhận công nghệ tổng quát, chưa thật sự đào sâu 

cách đặc điểm ngôn ngữ và nhu cầu đa dạng của người học Tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL) 

tác động đến quá trình tương tác và sử dụng nền tảng. Nhiều nghiên cứu trước đây chủ yếu tập 

trung vào những yếu tố tâm lý - xã hội và kỹ thuật trong việc chấp nhận công nghệ di động (Kim 

& ctg., 2021; Rahaman & ctg., 2022; Yao & ctg., 2022). Nhưng còn thiếu các khảo sát sâu về 

ảnh hưởng của yếu tố giới tính đối với hành vi sử dụng MALL. Một số ít nghiên cứu đã đề cập 

đến sự khác biệt về giới trong bối cảnh học trực tuyến hoặc học kết hợp (Alghazi & ctg., 2021; 

Wu, 2023). Tuy nhiên kết quả thường không thống nhất hoặc chỉ dừng lại ở mức độ mô tả. Điều 

này để lại “khoảng trống” trong việc giải thích cách nam và nữ tương tác, tiếp cận, cũng như 

duy trì động lực học ngoại ngữ qua MALL ở môi trường đại học (Lin & Lin, 2019; Ma & ctg., 

2022). Vẫn chưa có nhiều bằng chứng cụ thể cho thấy liệu các nhân tố như PE, EE, hay FC có 

tác động khác nhau đến BI của sinh viên nam so với sinh viên nữ. Do đó, việc nghiên cứu kỹ 

hơn về sự khác biệt giới tính trong hành vi sử dụng MALL sẽ giúp làm rõ các xu hướng, nhu 

cầu và trở ngại riêng của mỗi nhóm. Góp phần hoàn thiện mô hình lý thuyết và nâng cao chất 

lượng ứng dụng MALL trong giáo dục tiếng Anh cho sinh viên không chuyên. 

2.4. Giả thuyết nghiên cứu 

PE (Performance Expectancy) được hiểu là mức độ sinh viên tin tưởng vào khả năng 

MALL có thể nâng cao hiệu quả học tập tiếng Anh (Venkatesh & ctg., 2003). Trong bối cảnh 

ứng dụng công nghệ giáo dục, nhiều nghiên cứu cho thấy niềm tin về hiệu suất cải thiện đóng 

vai trò quan trọng trong quyết định tiếp cận và duy trì sử dụng các hệ thống học tập (Hu & ctg., 

2020; Shah & ctg., 2021; Yan & Brown, 2021). Đặc biệt với MALL, nhận thức tích cực về lợi 

ích trong việc rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ được xem là yếu tố dự báo mạnh mẽ đối với ý định 

hành vi của sinh viên (Botero & ctg., 2018; Vu, 2020). 

H1: Kỳ vọng hiệu suất có ảnh hưởng đến ý định sử dụng MALL 

EE (Effort Expectancy) phản ánh mức độ người học cảm thấy dễ dàng và thuận tiện khi 

tương tác với một công nghệ mới (Venkatesh & ctg., 2003). Trong bối cảnh giáo dục đại học tại 

TP.HCM, khả năng sử dụng đơn giản và không đòi hỏi quá nhiều công sức thích nghi được xem 

là yếu tố giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và tiếp tục sử dụng hệ thống học tập (Alghazi & ctg., 

2021). Nghiên cứu của tập Kim và Lee (2022) cũng cho thấy khi người dùng nhận thấy việc 

thao tác trên thiết bị di động là dễ dàng thì họ có xu hướng duy trì và mở rộng việc ứng dụng 

trong quá trình học. Sự thuận tiện trong thao tác và truy cập nội dung học tiếng Anh thông qua 

MALL được xem là động lực quan trọng thúc đẩy ý định sử dụng. 

H2: Kỳ vọng nỗ lực có ảnh hưởng đến ý định sử dụng MALL 

SI (Social Influence) phản ánh niềm tin rằng những người quan trọng đối với cá nhân sẽ 

đánh giá cao việc họ sử dụng công nghệ mới (Venkatesh & ctg., 2003). Nghiên cứu của Vu 

(2020) đã xác nhận vai trò dẫn dắt của SI đối với thái độ và hành vi sử dụng công nghệ của 

người học. Botero và cộng sự (2018) chứng minh rằng sự ủng hộ của giảng viên và bạn bè có 

thể gia tăng đáng kể ý định hành vi. Xu và cộng sự (2023) cho thấy SI không chỉ khởi phát mà 

còn duy trì động lực sử dụng MALL. 

H3: Ảnh hưởng xã hội có tác động đến ý định sử dụng MALL 

FC (Facilitating Conditions) được hiểu là mức độ mà người dùng tin rằng họ có đủ hạ 

tầng kỹ thuật, sự hỗ trợ và năng lực cá nhân cần thiết để sử dụng hệ thống mới một cách khả thi 

(Venkatesh & ctg., 2003). Trong lớp học EFL, môi trường công nghệ thân thiện và sự hỗ trợ của 
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bộ phận IT giúp giảng viên lẫn sinh viên tự tin hơn khi áp dụng MALL (Abd Rahman & 

ctg., 2021). Nghiên cứu gần đây về việc học trực tuyến và học bằng di động cũng xác nhận rằng 

cơ sở hạ tầng vững chắc cùng chính sách khuyến khích rõ ràng sẽ góp phần nâng cao ý định 

hành vi sử dụng công nghệ (Al-Nuaimi & Al‑Emran, 2021; Bai & ctg., 2021). Sự sẵn có của 

mạng 4G/5G và kho ứng dụng học ngôn ngữ phong phú đã được chứng minh là yếu tố thúc đẩy 

mạnh mẽ việc chấp nhận MALL (Gyamfi, 2021). 

H4: Điều kiện thuận lợi tác động đến ý định sử dụng MALL 

BI (Behavior Intention) được hiểu là mức độ cam kết tinh thần của người học đối với 

việc dùng ứng dụng di động để rèn luyện tiếng Anh. Theo mô hình UTAUT, BI đóng vai trò 

cầu nối then chốt giữa các yếu tố thúc đẩy (chẳng PE hay SI) và hành vi sử dụng thực tế 

(Venkatesh & ctg., 2003). Từ góc nhìn của lý thuyết hành vi có kế hoạch, Ajzen (1991) khẳng 

định rằng một ý định mạnh mẽ sẽ dự báo xác suất thực thi hành vi cao hơn khi người thực hiện 

có đủ nguồn lực và cơ hội. Khi sinh viên tin chắc vào lợi ích và khả năng ứng dụng MALL thì 

họ sẽ chuyển hóa niềm tin đó thành hành động như tải ứng dụng, lập lịch học và duy trì thói 

quen luyện tập (Vu, 2020). Do vậy, việc nuôi dưỡng ý định hành vi không chỉ có giá trị dự báo 

mà còn là đòn bẩy trực tiếp gia tăng tần suất và chất lượng sử dụng MALL. 

H5: Ý định hành vi tác động đến hành vi sử dụng MALL 

Các mô hình chấp nhận công nghệ xem giới tính là biến kiểm soát có thể dẫn đến sai 

khác khi người học thực hiện hành vi sử dụng thực tế. Nữ sinh thường có hành vi tích cực hơn 

đối với MALL và duy trì tần suất tự học cao hơn so với nam sinh (Fu & ctg., 2021; Yu, 2019). 

Ngược lại, một số nghiên cứu lại không phát hiện khác biệt đáng kể nào về mức độ ưa thích 

MALL giữa hai giới (Hılao & Wichadee, 2017; Liu & ctg., 2023). Sự không nhất quán này gợi 

ý rằng yếu tố văn hóa-xã hội và môi trường học thuật địa phương có thể định hình cách nam và 

nữ sinh tận dụng MALL. Trong bối cảnh các trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh - nơi sinh 

viên được tiếp cận hạ tầng mạng di động rộng khắp nhưng chịu tác động mạnh từ chuẩn mực 

giới về chiến lược học ngoại ngữ - việc kiểm định vai trò của giới tính trở nên đặc biệt giá trị. 

H6: Có sự khác biệt giữa nam và nữ về hành vi sử dụng MALL 

Từ những giả thuyết đề xuất trên, mô hình nghiên cứu được xây dựng như sau (Hình 1): 

Hình 1 

Mô Hình Nghiên Cứu 

 

Ghi chú. Tác giả tổng hợp 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thu thập dữ liệu 

Bảng hỏi được thiết kế trên nền tảng Google Forms, tập trung vào sáu khái niệm của mô 

hình nghiên cứu: PE và UB (Lin & Lin, 2019), EE (Nguyen & Chu, 2021), SI (Vu, 2020), FC 

(An & ctg., 2023) và BI (Wu, 2023). Mỗi mục được chuyển ngữ theo quy trình và thảo luận 

nhóm để đảm bảo tính văn hóa-ngữ nghĩa phù hợp. Thang đo Likert 5 điểm (“1 = Hoàn toàn 

không đồng ý” đến “5 = Hoàn toàn đồng ý”) giúp người trả lời thể hiện mức độ đồng thuận một 

cách trực quan. Tổng cộng có 20 biến quan sát đo lường được đưa vào khảo sát. Từ tháng 04 

đến tháng 10 năm 2024, nhóm tác giả áp dụng lấy mẫu thuận tiện tại các trường đại học trên địa 

bàn TP.HCM giúp quá trình phát phiếu và thu hồi dữ liệu diễn ra nhanh, chi phí thấp. Cách tiếp 

cận này phù hợp với nguồn lực hiện có nhưng đồng thời cũng giới hạn tính khái quát, vì mẫu 

chưa phản ánh đầy đủ bức tranh của toàn bộ sinh viên EFL tại TP.HCM. Bảng hỏi được phát 

trực tiếp ở cuối giờ học và đồng thời phát hành trực tuyến qua Google Forms, chia sẻ trong các 

nhóm Zalo lớp và email sinh viên để tăng độ phủ. Tiêu chí tham gia là sinh viên không chuyên 

ngôn ngữ đã từng sử dụng ít nhất một ứng dụng MALL trong học kỳ gần nhất. 

3.2. Phân tích dữ liệu 

Trước khi thu thập dữ liệu chính thức, bảng hỏi được thí điểm với 30 sinh viên tương tự 

mẫu mục tiêu để kiểm tra độ rõ ràng ngôn ngữ và hiệu suất thời gian. Kết quả cho thấy hệ số 

Cronbach’s Alpha (CA) của các thang đo đều vượt ngưỡng 0.70, đủ điều kiện triển khai rộng. 

Dữ liệu sau thu thập sẽ được phân tích bằng SmartPLS 3 kết hợp SPSS 26 để kiểm định mô hình 

đo lường và giả thuyết nghiên cứu. Tổng cộng thu về 388 phản hồi, trong đó có 05 phản hồi 

không hoàn chỉnh, còn lại 383 phản hồi hợp lệ đưa vào phân tích. Thống kê mô tả nhân khẩu 

học được thể hiện ở Bảng 1 sau đây. 

Bảng 1 

Thống Kê Mô Tả Mẫu 

Mục Tần số Phần trăm (%) 

Giới tính 
Nam 126 32.90 

Nữ 257 67.10 

Trường Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM 131 34.20 

 Trường Đại học Mở TP.HCM 189 49.35 

 Trường Đại học Văn Hiến  51 13.32 

 Trường Đại học khác 12 3.13 

Ghi chú. Kết quả phân tích 

Tổng mẫu khảo sát gồm 383 sinh viên. Tỷ lệ giới lệch khá rõ: 257 nữ (67.10%) so với 

126 nam (32.90%). Xét theo cơ sở đào tạo, gần nửa người tham gia đến từ Trường Đại học Mở 

TP.HCM (189 sinh viên, 49.35%). Nhóm xếp thứ hai là Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM 

với 131 sinh viên (34.20%). Trường Đại học Văn Hiến đóng góp 51 sinh viên (13.32%), còn lại 

12 sinh viên (3.13%) thuộc các trường khác. Cơ cấu này cho thấy nữ sinh và hai trường đại học 

công lập lớn chiếm ưu thế trong nghiên cứu. 
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4. Kết quả và thảo luận nghiên cứu 

4.1. Kết quả nghiên cứu 

4.1.1. Đánh giá mô hình đo lường 

Bảng 2 

Độ Tin Cậy và Độ Hội Tụ 

Khái niệm CA CR AVE Hệ số tải ngoài nhỏ nhất 

BI 0.818 0.917 0.846 0.917 

EE 0.884 0.920 0.741 0.839 

FC 0.835 0.889 0.668 0.799 

PE 0.811 0.888 0.726 0.825 

SI 0.869 0.910 0.718 0.810 

UB 0.882 0.927 0.809 0.885 

Ghi chú. BI: Ý định hành vi; EE: Kỳ vọng nỗ lực; FC: Điều kiện thuận lợi; PE: Kỳ vọng hiệu suất; SI: Ảnh hưởng 

xã hội; UB: Hành vi sử dụng; CA: Độ tin cậy; CR: Độ tin cậy tổng hợp; AVE: Phương sai trích. Kết quả phân tích 

Bảng 2 cho thấy tính ổn định của các thang đo khá thuyết phục: giá trị Cronbach’s Alpha 

dao động từ 0.811 (PE) đến 0.884 (EE), đều vượt ngưỡng 0.70 thường được khuyến nghị. Hệ số 

tin cậy tổng hợp (CR) cũng rất cao, nằm trong khoảng 0.888 - 0.927, chứng tỏ các biến quan sát 

phản ánh nhất quán khái niệm tiềm ẩn. Về độ hội tụ, phương sai trích (AVE) thấp nhất là 0.668 

(FC) và cao nhất đạt 0.846 (BI), nghĩa là trên 66.8 % biến thiên của chỉ báo được giải thích bởi 

nhân tố. Ngoài ra, hệ số tải ngoại nhỏ nhất vẫn ở mức 0.799 > 0.70, cho thấy từng mục hỏi gắn 

chặt với khái niệm mà nó đại diện. 

Bảng 3 

Fornell-Larcker 

Khái niệm BI EE FC PE SI UB 

BI 0.920      

EE 0.633 0.861     

FC 0.658 0.737 0.817    

PE 0.636 0.635 0.679 0.852   

SI 0.683 0.683 0.697 0.701 0.847  

UB 0.746 0.639 0.659 0.595 0.653 0.899 

Ghi chú. Kết quả phân tích 

Kết quả kiểm định giá trị phân biệt bằng tiêu chí Fornell-Larcker được trình bày ở Bảng 

3 cho thấy mỗi ô in đậm (căn bậc hai của AVE) đều lớn hơn mọi hệ số tương quan nằm trên 

cùng hàng hoặc cùng cột. Cụ thể, giá trị 0.920 của BI vượt xa các tương quan mạnh nhất giữa 

biến này và các khái niệm khác (cao nhất chỉ 0.746). Tương tự, EE đạt 0.861, FC =  0.817,  

PE = 0.852, SI = 0.847 và UB = 0.899; tất cả đều cao hơn mức tương quan cao nhất liên quan 

đến từng biến. Điều này khẳng định các thang đo phản ánh những khái niệm khác nhau một 

cách rõ ràng, tránh hiện tượng chồng lấn nội dung và bảo đảm mô hình đo lường đạt giá trị phân 

biệt (Rehman & ctg., 2019). 



60                        Nguyễn T. Tuân, Phan T. N. Thanh. HCMCOUJS-Khoa học Xã hội, 21(1), 53-65 

4.1.2. Đánh giá mô hình cấu trúc 

Hiệu quả của mô hình cấu trúc được xác minh bằng cách đánh giá các hệ số đường dẫn và 

sức mạnh giải thích của các biến nội sinh, sử dụng hệ số xác định (R²) làm số liệu chính. Trong lĩnh 

vực nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, giá trị R² là 0.20 được coi là có ý nghĩa (Hair & ctg., 2019).  

Bảng 4 

R2 và VIF 

Khái niệm R2 R2 điều chỉnh VIF lớn nhất 

BI 0.559 0.555 1.921 

EE   2.850 

FC   2.298 

PE   1.964 

SI   2.359 

UB 0.556 0.555 2.992 

Ghi chú. VIF: Hệ số lạm phát phương sai. Kết quả phân tích 

Bảng 4 cho thấy mô hình giải thích được mức độ vừa phải các biến phụ thuộc. BI đạt  

R² = 0.559 và UB đạt R² = 0.556 cả hai giá trị đều vượt mốc 0.50 nên có thể xem là đủ mạnh để 

dự báo (Hair & ctg., 2019). Hệ số VIF cao nhất quan sát được nằm trong khoảng 1.921 đến 

2.992, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo 5. Điều này khẳng định hiện tượng đa cộng tuyến 

không đáng lo ngại, các biến giải thích cung cấp thông tin độc lập.  

Để đánh giá độ tin cậy của các giả thuyết đề xuất, nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật PLS-

SEM. Để kiểm tra ý nghĩa thống kê của các mối quan hệ dự đoán, phương pháp bootstrap với 

5,000 mẫu con đã được sử dụng, theo phương pháp được phác thảo bởi Chin và cộng sự (2020). 

Bảng 5 

Kiểm Định Giả Thuyết 

Giả thuyết β Giá trị P Kết quả 

H1: Kỳ vọng hiệu suất có ảnh hưởng đến ý định sử dụng MALL 0.185 0.010 Chấp nhận 

H2: Kỳ vọng nỗ lực có ảnh hưởng đến ý định sử dụng MALL 0.159 0.018 Chấp nhận 

H3: Ảnh hưởng xã hội có tác động đến ý định sử dụng MALL 0.304 0.000 Chấp nhận 

H4: Điều kiện thuận lợi tác động đến ý định sử dụng MALL 0.203 0.013 Chấp nhận 

H5: Ý định hành vi tác động đến hành vi sử dụng MALL 0.746 0.000 Chấp nhận 

Ghi chú. Kết quả phân tích 

Kết quả kiểm định giả thuyết (Bảng 5) cho thấy H3 giữ vai trò nổi bật nhất với hệ số  

β = 0.304 (p < 0.001) lời khuyên của giảng viên và bạn bè có sức nặng rõ rệt trong việc thúc đẩy 

sinh viên trải nghiệm ứng dụng di động. Với H4 (β = 0.203; p = 0.013) và H1 (β = 0.185;  

p = 0.010) cũng tác động tích cực, nhưng cường độ ảnh hưởng thấp hơn. H2 đứng cuối với  

β = 0.159 (p = 0.018) tuy hệ số nhỏ nhưng kết quả này vẫn chỉ ra rằng ứng dụng càng dễ thao 

tác thì người học càng sẵn sàng thử nghiệm. Đáng chú ý, H5 cho thấy BI thúc đẩy UB rất mạnh 

(β = 0.746; p < 0.001), ý định cao dẫn đến hành động thường xuyên. Do đó các giả thuyết từ H1 

đến H5 đều được chấp nhận và có ý nghĩa với mức tin cậy 95%.  
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Bảng 6 

Kiểm Tra Mẫu Độc Lập 

Giả định phương sai F Sig. t Sig. 2 đuôi 

Bằng nhau 0.521 0.471 - 0.707 0.480 

Không bằng nhau   - 0.729 0.467 

Ghi chú. Kết quả phân tích 

Để kiểm tra sự khác biệt giữa nam và nữ trong hành vi sử dụng MALL (biến UB), nghiên 

cứu đã sử dụng kiểm định t-test cho hai mẫu độc lập. Kết quả kiểm định Levene cho thấy phương 

sai giữa hai nhóm là tương đương (F = 0.521, p = 0.471 > 0.05), vì vậy giả định phương sai bằng 

nhau được chấp nhận. Kết quả t-test với giả định phương sai bằng nhau cho thấy không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm: t(381) = - 0.707, p = 0.480 > 0.05. Điều này kết luận rằng 

không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ trong hành vi sử dụng MALL, bác bỏ giả thuyết H6. 

4.2. Thảo luận  

Phát hiện của nghiên cứu khẳng định BI gần như là yếu tố quyết đinh hình thành UB với 

hệ số β = 0.746 (p < 0.001). Kết quả này bám sát lập luận của Ajzen (1991) và nhiều nghiên cứu 

gần đây trong lĩnh vực học ngôn ngữ bằng di động: người học chỉ biến công nghệ thành thói quen 

khi đã hình thành quyết tâm rõ ràng (Lin & Lin, 2019; Vu, 2020; Wu, 2023). Nói cách khác, khi 

người học đã hạ quyết tâm, rào cản kỹ thuật hay thời gian hầu như không còn ý nghĩa. Vì vậy, 

một khóa MALL chỉ giới thiệu chức năng của ứng dụng là chưa đủ; giảng viên cần thiết kế chuỗi 

nhiệm vụ ngắn, vui và kết nối rõ ràng với mục tiêu môn học để “nạp nhiên liệu” cho quyết tâm ấy 

mỗi tuần. Các khóa học MALL không chỉ dừng ở khâu giới thiệu ứng dụng mà cần xây dựng hoạt 

động vừa thú vị vừa gắn liền mục tiêu học tập để duy trì ý định lâu dài. 

Yếu tố mạnh thứ hai là SI (β = 0.304; p < 0.001). Kết quả phân tích cũng cho thấy sinh 

viên sẵn sàng thử và gắn bó với MALL khi nhận được sự động viên liên tục từ giảng viên hoặc 

cộng đồng học tập. Điều này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Alghazi và cộng sự (2021), 

một lời khen từ bạn cùng nhóm có sức nặng hơn cả một bài giảng ngoài giờ. Thay vì đầu tư 

thêm thiết bị, giảng viên có thể thiết kế bảng xếp hạng tiến độ, khởi xướng dự án mini theo 

nhóm, hoặc đơn giản mở mục phản hồi ngang hàng sau mỗi bài tập (Yao & ctg., 2022). Những 

phương pháp này sẽ tạo áp lực tích cực, lan tỏa hành vi tốt mà không đòi hỏi ngân sách phần 

cứng, đồng thời trao quyền cho chính người học trở thành tác nhân thúc đẩy lớp. 

FC cũng có tác động đáng kể đến BI (β = 0.203; p = 0.013). Kết quả này tương đồng với 

nghiên cứu của Ma và cộng sự (2022) một trục trặc kỹ thuật nhỏ cũng đủ làm ý định ban đầu 

chùng xuống. Khuyến khích sinh viên thôi chưa đủ, nhà trường cần chuẩn bị cơ sở hạ tầng thật 

tốt. Không nhất thiết trang bị phòng máy tối tân, mà quan trọng là mạng ổn định, tài khoản truy 

cập một bước và video hướng dẫn ngắn, rõ ràng.  

Hai biến còn lại PE (β = 0.185; p = 0.010) và EE (β = 0.159; p = 0.018) tuy tác động nhẹ 

hơn nhưng vẫn đáng chú ý. Sinh viên đánh giá cao việc ứng dụng giúp nhớ từ nhanh, luyện phát 

âm chuẩn (Elshahawy, 2020). Hệ số EE khá thấp cho thấy phần lớn người tham gia đã quen thao 

tác trên điện thoại, vì vậy khả năng dễ sử dụng không còn là lợi thế cạnh tranh lớn (An & ctg., 

2023). Thay vào đó, giảng viên nên tập trung trình bày rõ “học xong ứng dụng này, em làm 

được gì” thay vì “ứng dụng này dễ dùng ra sao”. 

Điểm đặc biệt của nghiên cứu này là đã phát hiện rằng không có sự khác biệt giữa nam và nữ 

trong hành vi thực tế khi sử dụng MALL (p = 0.480 > 0.05). Điều này tương đồng với kết quả của một 

số nghiên cứu trước đó (Hılao & Wichadee, 2017; Liu & ctg., 2023). Ở bối cảnh đại học Việt Nam, 
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việc nam và nữ sử dụng MALL ngang nhau không hẳn là điều khó hiểu. Thứ nhất, tỷ lệ sở hữu điện 

thoại thông minh ở thanh niên Việt đã vượt 90%, và khoảng cách giới trong truy cập Internet đã thu 

hẹp đáng kể. Nhiều trường hợp nữ sinh còn chủ động khám phá ứng dụng học hơn nam sinh (Nguyen 

& Chu, 2021). Thứ hai, chương trình tiếng Anh hiện nay thường yêu cầu làm bài tập trên LMS hoặc 

app, nên sinh viên buộc phải làm quen công nghệ từ năm nhất. Thứ ba, lớp học Việt vốn đề cao hợp 

tác nhóm; khi nam và nữ liên tục kèm cặp nhau hoàn thành nhiệm vụ, khác biệt tần suất mở app dần 

triệt tiêu. Điều này hé lộ rằng rào cản giới trong học ngôn ngữ bằng di động hầu như đã mờ đi. Các 

chiến lược khuyến khích học tập có thể cân nhắc phân hóa theo nhu cầu học thuật cụ thể thay vì theo 

giới tính, do không có sự khác biệt hành vi đáng kể được phát hiện trong nghiên cứu. 

4.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai 

Nghiên cứu này có ba hạn chế quan trọng. Thứ nhất, vì lấy mẫu thuận tiện tại ba trường đại học 

quen thuộc, kết quả khó phản ánh đầy đủ tình hình sinh viên EFL ở các nơi khác. Thứ hai, thiết kế cắt 

ngang và dữ liệu hoàn toàn do người học tự khai báo chỉ cho ta bức ảnh tại một thời điểm. Điều đó chưa 

đủ để khẳng định quan hệ nhân‑quả hay thấy được sự biến chuyển ý định và hành vi theo thời gian. 

Thứ ba, mô hình chưa đưa vào động lực nội tại và cũng chưa đối chiếu với dữ liệu đăng nhập thực tế 

từ ứng dụng, trong khi đây là hai yếu tố then chốt quyết định việc duy trì học trên di động. Để lấp những 

khoảng trống này, các nghiên cứu kế tiếp nên mở rộng phạm vi lấy mẫu sang nhiều trường, nhiều khu 

vực và đồng thời áp dụng thiết kế dọc hoặc thí nghiệm can thiệp để theo dõi sự thay đổi lâu dài. 

5. Kết luận  

Nghiên cứu khảo sát 383 sinh viên tại ba trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã 

xác nhận sự phù hợp của khung UTAUT trong bối cảnh giáo dục đại học tại TP.HCM. BI nổi 

lên như mắt xích quan trọng gần như quyết định trực tiếp đến hành vi sử dụng thật. Trong bốn 

yếu tố dự báo, SI dẫn đầu, kế tiếp là FC, trong khi PE và EE chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Đáng chú 

ý, phân tích không tìm thấy khác biệt giới tính về mức độ sử dụng MALL, cho thấy khoảng cách 

công nghệ giữa nam và nữ ở đô thị đã thu hẹp đáng kể. 

Về lý thuyết, kết quả mở rộng hiểu biết về hành vi tiếp nhận công nghệ trong giáo dục đại 

học Việt Nam, đồng thời gợi ý rằng sức mạnh của yếu tố xã hội cần được đặt ngang tầm với tiện ích 

kỹ thuật khi triển khai MALL. Về thực tiễn, bài học lớn nhất là “không ai học một mình”. Giảng 

viên và nhà trường nên ưu tiên tạo cộng đồng động viên lẫn nhau, kèm theo hạ tầng mạng mượt mà, 

rồi mới nói tới giao diện hay chức năng nâng cao. Khi niềm tin xã hội và đường truyền đều vững, 

sinh viên sẽ duy trì thói quen học từ vựng dài hơi-điều kiện cốt lõi để đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ. 

ĐÓNG GÓP KHOA HỌC 

Bài báo xác định rõ khoảng trống nghiên cứu; bài báo mở rộng/bổ sung lý thuyết hiện 

có; bài báo cung cấp bộ dữ liệu mới và bằng chứng thực nghiệm mới; bài báo có ý nghĩa thống 

kê và thực tiễn rõ ràng; bài báo đưa ra hàm ý chính sách; quản trị hoặc công nghệ; bài báo gợi 

mở các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ 

CRediT: Nguyễn Thành Tuân: Xây dựng ý tưởng, Phương pháp, Phần mềm, Thẩm 

định, Phân tích, Điều tra/Thí nghiệm, Tài nguyên, Quản lý dữ liệu, Viết bản thảo ban đầu, Hiệu 

đính, Trực quan hóa, Quản lý dự án; Phan Thị Ngọc Thanh: Xây dựng ý tưởng, Phương pháp, 

Thẩm định, Phân tích, Hiệu đính, Giám sát. 

LỜI CẢM ƠN 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người tham gia khảo sát vì sự hợp tác 

nhiệt tình của họ trong việc cung cấp phản hồi và hiểu biết, qua đó làm phong phú thêm nhóm 
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dữ liệu và củng cố tính hợp lệ của các phát hiện nghiên cứu. Chúng tôi xin khẳng định rằng 

không có xung đột lợi ích nào liên quan đến ấn phẩm này. Mọi sự hỗ trợ nhận được đều hoàn 

toàn vô tư và không ảnh hưởng đến nội dung hoặc kết quả của nghiên cứu. 

TÀI TRỢ 

Nghiên cứu này không nhận tài trợ từ bất kỳ nguồn bên ngoài nào. 

TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Các tác giả cam kết, tuyên bố không có bất kỳ xung đột lợi ích nào liên quan đến việc 

công bố bài báo này. 
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